
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-UBND-HC Tam Nông, ngày          tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục huyện Tam Nông năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập, các Hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Tam 

Nông, năm học 2020 - 2021 tại Báo cáo số 07/BC-HĐTD ngày 29 tháng 3 năm 

2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức đối với 111 thí sinh tham 

dự kỳ xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở năm 2020, cụ thể có 79/111 thí 

sinh trúng tuyển (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công khai kết quả 

kỳ xét tuyển viên chức này theo đúng quy định pháp luật về viên chức.  
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Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện quyết định tuyển dụng theo đúng quy định pháp luật về viên chức.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các đơn 

vị trường học thuộc Huyện và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                          
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở GD&ĐT; 

- Chủ tịch, PCT/UBND huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, NCVXVĩnh+Tác. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Thanh Nam 

 
                                    



DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND-HC ngày       /3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông) 

 

1. CHỨC DANH GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV, MÃ SỐ V.07.02.06 

Stt 
Số báo 
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1 MN17 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN An Hòa     84 84 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

2 MN23 Nguyễn Thị Thu Sương 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Ánh Dương     73 73 Trúng tuyển 

7 chỉ tiêu 

3 MN14 Huỳnh Thị Yến Ngọc 1994 x ĐHSP Mầm non A2 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Ánh Dương     65 65 Trúng tuyển 

4 MN27 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1997 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Ánh Dương     59 59 Trúng tuyển 

5 MN25 Lê Thị Bích Thảo 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Ánh Dương     57 57 Trúng tuyển 

6 MN04 Hồ Trần Ngọc Diễm 1991 x CĐSP Mầm non A2 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Ánh Dương     56 56 Trúng tuyển 

7 MN07 Nguyễn Thị Hiền 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Hòa Bình     65 65 Trúng tuyển 
4 chỉ tiêu 

8 MN30 Hình Thị Huyền Trang 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Hòa Bình     62 62 Trúng tuyển 

9 MN06 Trịnh Ánh Duyên 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     85 85 Trúng tuyển 

10 chỉ tiêu 

10 MN22 Nguyễn Thị Mỷ Phượng 1997 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     79 79 Trúng tuyển 

11 MN20 Nguyễn Thị Diểm Phi 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     70 70 Trúng tuyển 

12 MN18 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1992 x ĐHSP Mầm non CCB CCB Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     66 66 Trúng tuyển 

13 MN28 Nguyễn Thị Bích Trâm 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     65 65 Trúng tuyển 

14 MN24 Nguyễn Thị Hồng Thanh 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     56 56 Trúng tuyển 

15 MN35 Nguyễn Thị Kim Tươi 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     55 55 Trúng tuyển 

16 MN21 Nguyễn Thị Trúc Phương 1996 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     51 51 Trúng tuyển 

17 MN15 Giáp Thị Ngọc 1996 x CĐSP Mầm non CCB Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Hiệp     50 50 Trúng tuyển 

18 MN05 Nguyễn Thị Thùy Dung 1995 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành B     62.5 62.5 Trúng tuyển 
6 chỉ tiêu 

19 MN08 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1996 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành B     61 61 Trúng tuyển 
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20 MN12 Nguyễn Hoàng Diễm Mai 1994 x ĐHSP Mầm non B1 CCB Giáo viên Mầm non MN Phú Thành B     55.5 55.5 Trúng tuyển 

21 MN10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1997 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành B     51 51 Trúng tuyển 

22 MN09 Trần Thị Ngọc Hoa 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành B     50 50 Trúng tuyển 

23 MN11 Lư Thị Kiều Lam 1997 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành B     50 50 Trúng tuyển 

24 MN31 Huỳnh Ngọc Thùy Trang 1987 X ĐHSP Mầm non CCB CCA Giáo viên Mầm non MN Phú Thọ     87 87 Trúng tuyển 
2 chỉ tiêu 

25 MN02 Nguyễn Thị Anh Đào 1990 x ĐHSP Mầm non A1 CCB Giáo viên Mầm non MN Phú Thọ     53.5 53.5 Trúng tuyển 

26 MN34 Lê Cẩm Tú 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Tân Công Sính     86 86 Trúng tuyển 

7 chỉ tiêu 27 MN03 Trương Thị Đẹp 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Tân Công Sính     65 65 Trúng tuyển 

28 MN33 Lê Thị Đông Trúc 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Tân Công Sính     63 63 Trúng tuyển 

29 MN19 Trần Thị Kiều Oanh 1996 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Hoa Sen     54 54 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

30 MN01 Nguyễn Thị Ái Băng 1998 x ĐHSP Mầm non CCB Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Cường     60.5 60.5 Trúng tuyển 4 chỉ tiêu 

31 MN16 Đặng Thị Yến Nhi 1998 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành A     89.5 89.5 Trúng tuyển 
2 chỉ tiêu 

32 MN13 Trần Thị Tố Nga 1993 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Phú Thành A     72.5 72.5 Trúng tuyển 

33 MN26 Trần Thị Cẩm Thu 1997 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Tràm Chim     72 72 Trúng tuyển 

4 chỉ tiêu 34 MN29 Nguyễn Thị Bích Trăm 1995 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Tràm Chim     60 60 Trúng tuyển 

35 MN32 Hồ Ngọc Mai Trinh 1997 x ĐHSP Mầm non B1 Cơ bản Giáo viên Mầm non MN Tràm Chim     58 58 Trúng tuyển 

2. CHỨC DANH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV, MÃ SỐ V.07.03.09 
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1 TH47 Nguyễn Văn Vinh 1997   ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH An Hòa 2 (AH C)     58 58 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

2 TH01 Bùi Thị Thúy Ái 1997 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH An Long 2 (ALB)     98 98 Trúng tuyển 3 chỉ tiêu 
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3 TH06 
Nguyễn Thị 

Phương 
Dung 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH An Long 2 (ALB)     70 70 Trúng tuyển 

4 TH17 Hà Nhựt Khang 1996   ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH An Long 2 (ALB)     69 69 Trúng tuyển 

5 TH28 Trần Thị Hồng Ron 1989 x ĐHSP GDTH CCA CCB Giáo viên Tiểu học TH An Long 2 (ALB)     65 65   

6 TH43 Huỳnh Thị Kim Tuyền 1997 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Hòa Bình 1 (HBA)     68 68 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

7 TH44 Lê Thị Bích Tuyền 1993 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Hòa Bình 2 (HBB)     83 83 Trúng tuyển 

4 chỉ tiêu 

8 TH23 Nguyễn Thị Kim Ngân 1994 x ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Hòa Bình 2 (HBB)     75 75 Trúng tuyển 

9 TH26 Lê Thị Hồng Nhung 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Hòa Bình 2 (HBB)     73 73 Trúng tuyển 

10 TH18 Nguyễn Thị Cẩm Lai 1996 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Hòa Bình 2 (HBB)     Vắng -   

11 TH31 Huỳnh Thị Tha 1997 x ĐHSP GDTH A2 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Hòa Bình 2 (HBB)     Vắng -   

12 TH14 Nguyễn Thanh Hương 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Cường 1     96 96 Trúng tuyển 
1 chỉ tiêu 

13 TH30 Nguyễn Hoàng Lúyl Sin 1995   ĐHSP GDTH A2 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Cường 1     65 65   

14 TH03 Bùi Thị Chiều 1995 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Đức     57 57 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

15 TH24 Đào Thị Yến Nguyên 1993 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Hiệp 1 (PHA)     86 86 Trúng tuyển 

3 chỉ tiêu 

16 TH07 Nguyễn Thị Thùy Dung 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Hiệp 1 (PHA)     70 70 Trúng tuyển 

17 TH46 Nguyễn Văn Vĩ 1998   ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Hiệp 1 (PHA)     65 65 Trúng tuyển 

18 TH29 Đoàn Thanh Sang 1998   ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Hiệp 1 (PHA)     61 61   

19 TH20 Trần Thị Ngọc Minh 1996 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Hiệp 1 (PHA)     Vắng -   

20 TH27 Nguyễn Thị Kim Oanh 1995 x ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Hiệp 1 (PHA)     Vắng -   

21 TH40 Phùng Thị Thanh Tiền 1994 x ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Ninh 1 (PNA)     83 83 Trúng tuyển 

1 chỉ tiêu 22 TH19 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1996 x ĐHSP GDTH A2 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Ninh 1 (PNA)     51 51   

23 TH35 Phạm Thị Kim Thoa 1995 x ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Ninh 1 (PNA)     50 50   

24 TH32 Quách Thị Thu Thảo 1994 x ĐHSP GDTH A1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Ninh 2 (PNB)     99 99 Trúng tuyển 
1 chỉ tiêu 

25 TH05 Nguyễn Thị Thu Cương 1996 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Ninh 2 (PNB)     69 69   
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26 TH38 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1995 x ĐHSP GDTH CCB Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Ninh 2 (PNB)     50.5 50.5   

27 TH41 Lê Quốc Tuấn 1990   ĐHSP GDTH A2 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Thành A1     62 62 Trúng tuyển 
2 chỉ tiêu 

28 TH12 Trần Minh Hiếu 1995   ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Thành A1     55 55 Trúng tuyển 

29 TH39 Phạm Thị Diệu Tiên 1990 x ĐHSP GDTH A2 CCB Giáo viên Tiểu học TH Phú Thành A2     51 51 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

30 TH45 Châu Thị Bạch Tuyết 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Thọ     60 60 Trúng tuyển 
2 chỉ tiêu 

31 TH37 Nguyễn Hoàng Thương 1995   ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Phú Thọ     54.5 54.5 Trúng tuyển 

32 TH22 Nguyễn Thị Kiều Nga 1989 x ĐHSP Tin học CCB ĐH Giáo viên dạy Tin học TH Phú Thọ     53 53 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

33 TH15 Trương Thị Diễm Hương 1995 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Tân Công Sính     95.5 95.5 Trúng tuyển 

1 chỉ tiêu 34 TH13 Lê Thị Huệ 1987 x ĐHSP GDTH CCB CCA Giáo viên Tiểu học TH Tân Công Sính     50 50   

35 TH08 Đinh Thị Mỹ Dung 1989 x ĐHSP GDTH A2 CCB Giáo viên Tiểu học TH Tân Công Sính     Vắng -   

36 TH42 Nông Thị Cẩm Tuyên 1995 x ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Tràm Chim 1     63 63 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

37 TH25 Phan Thị Minh Nguyện 1995 x ĐHSP GDTH B1 CCA Giáo viên Tiểu học TH Tràm Chim 2     90 90 Trúng tuyển 

3 chỉ tiêu 

38 TH33 Lê Nguyễn Xuân Thảo 1995 x ĐHSP GDTH B1 CCB Giáo viên Tiểu học TH Tràm Chim 2     90 90 Trúng tuyển 

39 TH34 Lê Thị Thiện 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Tràm Chim 2     54.5 54.5 Trúng tuyển 

40 TH02 Nguyễn Phương Anh 1997 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Tràm Chim 2     Vắng -   

41 TH16 Trần Thị Thúy Huỳnh 1997 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH Tràm Chim 2     Vắng -   

42 TH10 Lâm Gia Hân 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH&THCS Phú Thành B     99 99 Trúng tuyển 

3 chỉ tiêu 

43 TH09 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1996 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH&THCS Phú Thành B     96 96 Trúng tuyển 

44 TH36 Lê Ngọc Anh Thư 1998 x ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH&THCS Phú Thành B     92.5 92.5 Trúng tuyển 

45 TH21 Võ Thành Nam 1995   ĐHSP GDTH A2 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH&THCS Phú Thành B     86 86   

46 TH04 Đặng Chí Công 1995   ĐHSP GDTH B1 Cơ bản Giáo viên Tiểu học TH&THCS Phú Thành B     Vắng -   

47 TH11 Nguyễn Tiết Hạnh 1992 x ĐHSP GDTH A2 CCB Giáo viên Tiểu học TH&THCS Phú Xuân     85.5 85.5 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

3. CHỨC DANH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III, MÃ SỐ V.07.04.12 
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1 THCS11 Nguyễn Thị Phường 1990 x ĐHSP KTNN CCA CCA Giáo viên dạy KTNN TH&THCS Phú Thành B     90 90 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

2 THCS19 Đặng Đỗ Ngọc Thúy 1994 x ĐHSP Hóa học CCB Cơ bản Giáo viên dạy Hóa học TH&THCS Phú Thành B     72 72 Trúng tuyển 

1 chỉ tiêu 3 THCS22 Võ Thị Thanh Trúc 1994 x ĐHSP Hóa học A2 CCB Giáo viên dạy Hóa học TH&THCS Phú Thành B     64 64   

4 THCS05 Trần Kim Hảo 1997 x ĐHSP Hóa học B1 Cơ bản Giáo viên dạy Hóa học TH&THCS Phú Thành B     Vắng -   

5 THCS27 Nguyễn Đào Huy Vũ 1989   Đại học KHMT CCB ĐH Giáo viên dạy Tin học TH&THCS Phú Thành B     53 53 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

6 THCS18 Hồ Văn Thông 1991   ĐHSP Sinh học A2 CCB Giáo viên dạy Sinh học TH&THCS Phú Xuân     78 78 Trúng tuyển 
1 chỉ tiêu 

7 THCS03 Thái Kim Giàu 1988 x ĐHSP Sinh học A2 CCB Giáo viên dạy Sinh học TH&THCS Phú Xuân     69 69   

8 THCS13 Nguyễn Thị Thùy Quyên 1990 x ĐHSP KTNN CCB Cơ bản Giáo viên dạy KTNN THCS An Hòa     65 65 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

9 THCS12 Đinh Ngọc Quí 1988   ĐHSP Sinh học CCB CCB Giáo viên dạy Sinh học THCS An Hòa     54 54 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

10 THCS17 Lê Ngọc Thanh 1988   ĐHSP Vật lý CCB CCB Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Cường     100 100 Trúng tuyển 

2 chỉ tiêu 

11 THCS09 Nguyễn Văn Phòng 1988   ĐHSP Vật lý CCA CCA Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Cường     97 97 Trúng tuyển 

12 THCS29 Phạm Như Ý 1998 x ĐHSP Vật lý B1 Cơ bản Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Cường     88 88   

13 THCS15 Nguyễn Trường Sơn 1998   ĐHSP Vật lý B1 Cơ bản Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Cường     19 19   

14 THCS28 Nguyễn Thị Kim Xoàng 1991 x ĐHSP Vật lý CCA CCB Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Cường     8 8   

15 THCS06 Chế Thị Cẩm Hường 1990 x ĐHSP Địa lý A1 CCB Giáo viên dạy Địa lý THCS Phú Cường     85 85 Trúng tuyển 
2 chỉ tiêu 

16 THCS01 Thái Thị Đẹp 1990 x ĐHSP Địa lý CCB CCA Giáo viên dạy Địa lý THCS Phú Cường     80 80 Trúng tuyển 

17 THCS21 Nguyễn Duy Tiến 1997   ĐHSP Toán B1 Cơ bản Giáo viên dạy Toán THCS Phú Cường     67.5 67.5 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 

18 THCS16 Lê Thị Minh Tâm 1984 x ĐHSP Vật lý CCB CCA Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Ninh     71.5 71.5 Trúng tuyển 

1 chỉ tiêu 19 THCS10 Đinh Hoài Phú 1989   ĐHSP Vật lý A2 CCA Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Ninh     Vắng -   

20 THCS24 Lê Quốc Tuấn 1990   ĐHSP Vật lý A2 CCB Giáo viên dạy Vật lý THCS Phú Ninh     Vắng -   

21 THCS04 Lương Thị Kim Hai 1988 x Đại học KHMT CCB ĐH Giáo viên dạy Tin học THCS Phú Ninh     68 68 Trúng tuyển 
1 chỉ tiêu 

22 THCS23 Nông Văn Tú 1985   ĐHSP Tin học CCB ĐH Giáo viên dạy Tin học THCS Phú Ninh     50.5 50.5   

23 THCS08 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1997 x ĐHSP GDCT B1 Cơ bản Giáo viên dạy GDCD THCS Phú Thọ     95 95 Trúng tuyển 1 chỉ tiêu 
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24 THCS02 Nguyễn Thị Ngọc Diểm 1997 x ĐHSP GDCT CCB Cơ bản Giáo viên dạy GDCD THCS Phú Thọ     60 60   

25 THCS25 Đặng Thị Bích Tuyền 1988 x ĐHSP GDCT CCB CCB Giáo viên dạy GDCD THCS Phú Thọ     42 42   

26 THCS14 Phạm Tấn Sang 1996   ĐHSP GDCT B1 Cơ bản Giáo viên dạy GDCD THCS Phú Thọ     40 40   

27 THCS20 Phạm Thị Mỹ Tiên 1990 x ĐHSP GDCT CCB CCA Giáo viên dạy GDCD THCS Phú Thọ     28.5 28.5   

28 THCS07 Nguyễn Thị Bích Liên 1995 x ĐHSP GDCT B1 Cơ bản Giáo viên dạy GDCD THCS Phú Thọ     Vắng -   

29 THCS26 Giang Văn Uẩn 1996   ĐHSP Toán B1 Cơ bản Giáo viên dạy Toán THCS Tân Công Sính     Vắng -     
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